Tuần : 17/5/2021 đến 21/5/2021

Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)

I.ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG :

· Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12 – 1986): đề ra đường lối đổi mới.

· Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6 – 1991): đường lối đổi mới được điều chỉnh bổ sung.

· Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6 – 1996), lần thứ IX (4 – 2001): đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được phát triển.

II.VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 2000)

	KẾ HOẠCH 

5 NĂM
	NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

	1986 – 1980
	Cả nước thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của 3 chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

	1991 – 1995
	Cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội tăng cường ổn định chính trị, đưa nước ta về cơ bản thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng.

	1996 – 2000
	- Tăng trưởng kinh tế nhanh hiệu quả và bền vững.

- Giải quyết những bức xúc về xã hội.

- Bảo đảm quốc phòng anh ninh, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.



( Ý nghĩa : những thành tựu đạt được trong 15 năm (1986 – 2000) đã làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.


( Khó khăn, yếu kém : SGK trang 178.
(Học sinh ghi bài đầy đủ vào vở nhé)
TIẾT: ÔN TẬP
Câu 1: Vai  trò  của “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” với cách mạng Việt Nam
- Là tổ chức chính trị tiền thân của Đảng Cộng sảnVIệt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

-Thành phần: tập hợp thanh niên, học sinh, trí thức yêu nước hoạt động, mở lớp đào tạo, huấn luyện trở thành cán bộ cách mạng tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê-nin đến với giai cấp công nhân Việt Nam. 

Câu 2: Vai trò của Mặt trận Việt Minh với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
-Mặt trận Việt Minh đã động viên được sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. -Tập hợp đông đảo nhân  dân tạo nên lực lượng hùng hậu; . . . phát triển thành lực lượng vũ trang.

-Tổng bộ Việt Minh đã riệu tập Đại hội Quốc dân ở Tân Trào thông qua  10 chính sách của Việt Minh, lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch…

-Việt thành lập  Mặt trận Việt Minh là một sáng tạo của Đảng. Mặt trận Việt Minh góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 3: Những chiến thắng lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên mặt trận quân sự, ngoại giao 
gồm chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947, chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ 1954.

Câu 4: Các chiến lược của Mỹ ở miền Nam 

	Thời gian 
	Các chiến lược của Mỹ
	Các thắng lợi của ta

	1959-1960
	Chiến tranh Đơn phương
	Đồng khởi

	1961-1965
	Chiến tranh đặc biệt
	Bình Giả, Đồng Xoài

	1965-1968
	Chiến tranh cục bộ
	Mậu Thân.

	1969-1973
	Việt Nam hóa chiến tranh
	Tổng tiến công 1972, hành quân Lam Sơn 719


Câu 5: Những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ( 1965-1968) và “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973)

*Những điểm giống nhau: 

-Đây là những cuộc chiến tranh xâm lược nhằm chiếm đất, giành dân, đặt ách thống trị thực dân mới.

-Đều hoạt động phối hợp phá hoại miền Bắc, phối hợp hoạt động quân sự với chính trị, ngoại giao.

*Những điểm khác nhau: 

	“Chiến tranh cục bộ” 
	“Việt Nam hóa chiến tranh”

	-Lực lượng tham gia là quân Mỹ, quân đông minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn.

-Mỹ vừa trực tiếp chiến đấu vừa là cố vấn chỉ huy.

-Chiến tranh mở rộng ra cả miền Bắc bằng không quân và hải quân.
	-Lực lượng tham gia là quân đội Sài Gòn có sự phối hợp về hỏa lực, không quân và đồng minh của Mỹ.

-Mỹ vừa à cố vấn, vừa chỉ huy vừa phối hợp chiến đấu.

-Chiến trường mở rộng ra cả miền Bắc, Lào, Cam-pu-chia.


Câu 6: Cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân 1975 gồm 3 chiến dịch lớn:

*Chiến dịch Tây nguyên (từ ngày 4/3/1975 đến ngày 24/3/1975): ngày10/3 đánh Buôn Ma Thuộc đến 11/3 giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 24/3 giải phóng Tây Nguyên.

*Chiến dịch Huế - Đà Nẵng ( từ ngày 21/3/1975 đến ngày 29/3/1975 ): ngày 21/3 ta đánh vào căn cứ địch ở Huế. Ngày 29/3 chặn đường rút chạy củ giặc, hình thành thế bao vây chúng trong thành phố đến khi giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng.

*Chiến dịch Hồ Chí Minh (  từ ngày 26/4/1975 đến ngày 30/4/1975)

+10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ ngụy quyền trung ương. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

+11 giờ 30 phút  ngày 30/4/1975, lá cờ đỏ sao vàng Phấp phới bay trên nóc Dinh Độc Lập. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn.
(Học sinh ghi bài đầy đủ vào vở nhé)
Hết
